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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình 
xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Khu công nghiệp và Khu chế xuất,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời hệ thống Biểu mẫu báo cáo định kỳ về tình hình xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế. 
Điều 2. Biểu mẫu báo cáo định kỳ về tình hình xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Điều 3. Các Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế trên địa bàn theo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                         

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng TW Đảng;

- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;

- Các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố;

- Tổng Cục Thống kê, Các Cục: ĐTNN, PTDN;

- Các Vụ: TĐ&GSĐT, PC;

- Lưu: VT, KCN&KCX.
	BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc


PHỤ LỤC VI:

GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỆ THỐNG BIỂU MẪU

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

số 623/2007/QĐ-BKH ngày 18 tháng 6  năm 2007)

	A
	HƯỚNG DẪN CHUNG

	1
	Khu kinh tế (KKT): là các KKT được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

	2
	Khu công nghiệp (KCN)/Khu chế xuất (KCX)/KCN trong KKT: là các KCN, KCX được thành lập và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ; hoặc Quy chế Khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 192/CP ngày 28/12/1994 của Chính phủ; hoặc Quy chế Khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định 322/HĐBT ngày 18/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng; hoặc các KCN có dự án phát triển kết cấu hạ tầng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định hướng dẫn. 

	3
	KCN, KCX đã được thành lập: được tính từ khi có Quyết định phê duyệt dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp trong nước (theo Nghị định 36/CP), có Giấy phép đầu tư cấp cho chủ đầu tư nước ngoài có dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, KCX (theo Luật Đầu tư nước ngoài) hoặc có Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho chủ đầu tư trong nước và nước ngoài có dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX (theo Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn).

	4
	Các KCN, KCX đã thành lập và đang hoạt động: là các KCN, KCX đã thành lập và đã đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và có mặt bằng để cho nhà đầu tư thuê. 

	5
	Các KCN, KCX đã thành lập và đang xây dựng cơ bản: là các KCN, KCX đã thành lập, đang đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và chưa có mặt bằng để cho nhà đầu tư thuê.

	6
	Kỳ báo cáo: 

- Kỳ báo cáo năm được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo. Ví dụ: kỳ báo cáo năm 2007 được tính từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007.

- Kỳ báo cáo quý được tính từ ngày đầu tháng đầu tiên đến ngày cuối cùng tháng cuối cùng của quý báo cáo. Ví dụ: kỳ báo cáo của quý II được tính từ ngày 1/4 đến ngày 30/6.

- Kỳ báo cáo tháng được tính từ ngày 20 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 20 của tháng báo cáo. Ví dụ: kỳ báo cáo của tháng 2 được tính từ ngày 20 tháng 01 đến ngày 20 tháng 2.

- Kỳ báo cáo 6 tháng đầu hoặc cuối năm (KKT) được tính từ ngày đầu tiên của tháng đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của kỳ báo cáo. Ví dụ: kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 được tính từ ngày 01/01/2007 đến 30/6/2007.

	7
	Thời hạn nộp báo cáo:

- Đối với báo cáo năm: nộp trước ngày 28 tháng 2 của năm sau năm báo cáo. Ví dụ: báo cáo năm 2006 được nộp trước ngày 28/2/2007.

- Đối với báo cáo quý: nộp trước ngày 10 tháng tiếp sau tháng cuối cùng của quý báo cáo. Ví dụ: báo cáo quý II được nộp trước ngày 10/7.

- Đối với báo cáo tháng: nộp trước ngày 22 của tháng báo cáo.

- Đối với báo cáo 6 tháng (KKT): nộp trước ngày 10 của tháng tiếp sau tháng cuối cùng của kỳ báo cáo.  Ví dụ: báo cáo 6 tháng cuối năm 2007 nộp trước ngày 10/01/2008.

	8
	Đơn vị tính: thống nhất đối với doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài là triệu USD và doanh nghiệp/dự án trong nước là tỷ đồng.

	9
	Doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài: 

-  Doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài;

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài góp vốn. 

	10
	Doanh nghiêp/dự án trong nước: 

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp trước Luật Doanh nghiệp năm 2005. 

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư có tất cả các nhà đầu tư góp vốn là nhà đầu tư trong nước.  

	11
	Doanh nghiệp/Dự án trong KCN, KCX hoặc Doanh nghiệp/Dự án đầu tư vào KCN, KCX:

- Nếu doanh nghiệp có trụ sở tại KCN là chủ đầu tư duy nhất của một hoặc nhiều dự án trong KCN đó thì có thể ghi tên doanh nghiệp và tính chung các dự án của doanh nghiệp đó trong KCN. 

- Trường hợp dự án không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc của một doanh nghiệp có trụ sở khác với KCN nơi dự án hoạt động thì ghi tách riêng từng dự án và các chỉ tiêu tương ứng. 

- Trường hợp dự án hạch toán độc lập, có thể thống kê riêng các chỉ tiêu của dự án hoặc dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn thì ghi tách riêng từng dự án. 

- Không ghi các doanh nghiệp/dự án có Giấy phép đầu tư/Quyết định chấp thuận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư không còn hiệu lực (trừ trường hợp có chỉ tiêu cụ thể về nội dung này). 

	12
	Tổ chức xây dựng báo cáo:

- Ban quản lý KCN, KKT là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương; các doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng KCN; các doanh nghiệp KCN, KKT xây dựng báo cáo theo biểu mẫu.

- Việc gửi báo cáo thực hiện theo thời hạn và đúng biểu mẫu được ban hành, trường hợp việc gửi báo cáo bằng văn bản không đáp ứng đúng thời hạn nộp báo cáo, Ban quản lý KCN, KKT gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua thư điện tử:khucongnghiep@mpi.gov.vn hoặc tapchikcn@yahoo.com. 

- Các biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên trang web: http://www.khucongnghiep.com.vn

	B
	HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CÁC BIỂU MẪU

	Phụ lục I
	BÁO CÁO NĂM VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KCN, KCX

	Biểu I.1:
	Thông tin về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất


	(1)
	Tên của KCN, KCX đã được thành lập. Trường hợp KCN, KCX có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có dự án phát triển kết cấu hạ tầng không cùng một chủ đầu tư thì ghi cụ thể từng giai đoạn, từng chủ đầu tư và các thông tin tương ứng.

	(2)
	Ghi rõ địa chỉ của KCN, KCX (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

	(3), (4), (5)
	- Trường hợp chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp Giấy phép đầu tư gốc; trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp trong nước ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành và cơ quan ban hành Quyết định phê duyệt dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, KCX. 

- Trường hợp Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư thì ghi số Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp.

	(6), (7), (8)
	- Ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm điều chỉnh lần cuối và cơ quan điều chỉnh Giấy phép đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, KCX. 

- Trường hợp dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn, ghi rõ số và ngày, tháng, năm ban hành Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần cuối. 

	(9)
	Tên doanh nghiệp/tổ chức kinh tế là chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX.

	(10)
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên/hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Nhà nước, Công ty mẹ - con, Tập đoàn kinh tế; hoặc đơn vị sự nghiệp có thu đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp và các loại hình khác (nếu có).

	(11)
	- Ghi quốc gia nơi đặt trụ sở chính (đối với nhà đầu tư là tổ chức) hoặc quốc tịch (đối với nhà đầu tư là cá nhân) của các nhà đầu tư góp vốn vào dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX. 

- Ghi theo thứ tự giảm dần về mức vốn góp.

	(12)
	Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/tổ chức kinh tế là chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

	(13), (14)
	Số điện thoại, số Fax liên hệ của doanh nghiệp/tổ chức kinh tế là chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX.

	Biểu I.2
	Tình hình hoạt động của Các khu công nghiệp, Khu chế xuất

	(1)
	Tên của KCN, KCX đã được thành lập. Trường hợp KCN, KCX có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có dự án phát triển kết cấu hạ tầng không cùng một chủ đầu tư thì ghi cụ thể từng giai đoạn, từng chủ đầu tư và các thông tin tương ứng.

	(2), (4)
	- Vốn đầu tư đăng ký của dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX  (quy định trong Giấy phép đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX). - Thống nhất đơn vị tính (triệu USD đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ đồng đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế trong nước).

	(3),(5)
	- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, KCX thực hiện kể từ khi khởi công đến thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 

- Thống nhất đơn vị tính (triệu USD đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ đồng đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế trong nước).

	(6), (7), (9)
	Diện tích đất tự nhiên, đất công nghiệp có thể cho thuê theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đất công nghiệp đã cho thuê của KCN, KCX.

	(8)
	Tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê, đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng và sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư thuê lại đất (diện tích này bao gồm cả diện tích đất công nghiệp đã cho thuê (9)). 

	Biểu I.3a
	Các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu chế xuất

	(1)
	Tên của KCN, KCX đã được thành lập. Trường hợp KCN, KCX có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có dự án phát triển kết cấu hạ tầng không cùng một chủ đầu tư thì ghi cụ thể từng giai đoạn, từng chủ đầu tư và các thông tin tương ứng.

	(2)
	Tổng số tất cả các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KCX (không kể dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KCX) gồm số doanh nghiệp/dự án đang sản xuất kinh doanh (3) + số doanh nghiệp/dự án đang xây dựng cơ bản (4) + số doanh nghiệp/dự án chưa triển khai (5) + số doanh nghiệp/dự án không có khả năng triển khai (6). 

	(7)
	Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN, KCX (không kể dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KCX). Chỉ tính vốn đầu tư của các dự án trong KCN, KCX; đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong KCN, KCX và gắn với nhiều dự án thì chỉ tính các dự án của doanh nghiệp đó trong KCN, KCX. 

	(8)
	Tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN, KCX kể từ khi được cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Chỉ tính vốn đầu tư của các dự án trong KCN, KCX; đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong KCN, KCX và gắn với nhiều dự án thì chỉ tính các dự án của doanh nghiệp đó trong KCN, KCX. 

	(9)
	Tổng số lao động trực tiếp đang làm việc trong các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN, KCX tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. Chỉ tính số lao động làm việc trong KCN, KCX.

	Biểu I.3b
	Các doanh nghiệp/dự án đầu tư trong nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất

	(1)
	Tên của KCN, KCX đã được thành lập. Trường hợp KCN, KCX có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có dự án phát triển kết cấu hạ tầng không cùng một chủ đầu tư thì ghi cụ thể từng giai đoạn, từng chủ đầu tư và các thông tin tương ứng. 

	(2)
	Tổng số tất cả các doanh nghiệp/dự án trong nước đầu tư vào KCN, KCX (không kể dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KCX) gồm số doanh nghiệp/dự án đang sản xuất kinh doanh (3) + số doanh nghiệp/dự án đang xây dựng cơ bản (4) + số doanh nghiệp/dự án chưa triển khai (5) + số doanh nghiệp/dự án không có khả năng triển khai (6).  

	(7)
	Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp/dự án trong nước trong KCN, KCX (không kể dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KCX). Chỉ tính vốn đầu tư của các dự án trong KCN, KCX; đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong KCN, KCX và gắn với nhiều dự án thì chỉ tính các dự án của doanh nghiệp đó trong KCN, KCX. 

	(8)
	Tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp/dự án trong nước trong KCN, KCX kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Chỉ tính vốn đầu tư của các dự án trong KCN, KCX; đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong KCN, KCX và gắn với nhiều dự án thì chỉ tính các dự án của doanh nghiệp đó trong KCN, KCX. 

	(9)
	Tổng số lao động trực tiếp đang làm việc trong các doanh nghiệp/dự án trong nước trong các KCN, KCX tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. Chỉ tính số lao động làm việc trong KCN, KCX.

	Biểu I.4a
	Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu chế xuất

	(1)
	Chỉ ghi tên các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN, KCX đã được thành lập (có Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực).

	(2)
	Ghi rõ loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong KCN, KCX: Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên/hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Nhà nước, Công ty mẹ - con, Tập đoàn kinh tế, và các hình thức khác (nếu có), ghi "dự án" đối với dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế.

	(3)
	Dự án 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước; Hợp đồng Hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dưng - kinh doanh - chuyển giao và các hình thức đầu tư khác... 

	(4), (5)
	Số điện thoại, số Fax liên hệ của doanh nghiệp/tổ chức kinh tế; đối với dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ghi điện thoại, fax của văn phòng hoặc cơ quan đại diện.

	(6)
	- Ghi rõ quốc gia nơi đặt trụ sở chính (đối với nhà đầu tư là tổ chức) hoặc quốc tịch (đối với nhà đầu tư là cá nhân) của các nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp/dự án. Ghi theo thứ tự giảm dần về mức vốn góp.

- Ghi tên nhà đầu tư (doanh nghiệp/cá nhân) có mức vốn góp lớn nhất vào doanh nghiệp/dự án, tỷ lệ vốn góp tương ứng. Trường hợp đầu tư hình thức liên doanh, ghi rõ tên một nhà đầu tư nước ngoài và một nhà đầu tư Việt Nam có mức vốn góp lớn nhất. Các nhà đầu tư còn lại chỉ cần ghi quốc gia/quốc tịch.

	(7), (8), (9)
	Ghi số, ký hiệu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp Giấy phép đầu tư gốc/Giấy chứng nhận đầu tư gốc.

	(10), (11), (12)
	Ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm điều chỉnh và cơ quan điều chỉnh Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có điều chỉnh), nếu điều chỉnh nhiều lần thì chỉ ghi lần điều chỉnh cuối cùng).

	(13)
	Ghi ngắn gọn mục tiêu và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp/dự án (quy định trong Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư).

	(14)
	Vốn đầu tư đăng ký của doanh nghiệp/dự án (quy định trong Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư).

	(15)
	Đối với các doanh nghiệp/dự án đã hoạt động hoặc đang xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp kể từ khi khởi công đến thời điểm cuối năm báo cáo. Có thể thay chỉ tiêu này bằng tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp/dự án tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. 

	(16)
	Diện tích đất công nghiệp do doanh nghiệp/dự án thuê lại trong KCN.

	(17)
	Số lao động trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp/dự án tại thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

	(18), (19), (20), (21), (22) 
	Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/dự án tính trong cả năm báo cáo; mục (21) gồm các loại thuế (thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu,...) và các loại phí phải nộp ngân sách; mục (22) ghi lợi nhuận sau thuế, nếu lỗ thì thêm dấu "-" ở trước.

	Biểu I.4b
	Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp/Dự áN trong nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất

	(1)
	Chỉ ghi tên các doanh nghiệp/dự án trong nước trong các KCN, KCX đã được thành lập (có Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định chấp thuận đầu tư còn hiệu lực).

	(2)
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên/hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Nhà nước, Công ty mẹ - con, Tập đoàn kinh tế, và các hình thức khác (nếu có), ghi "dự án" đối với dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, Hợp tác xã hoặc Hộ kinh doanh cá thể.

	(3)
	100% vốn của nhà đầu tư trong nước; Hợp đồng xây dưng - kinh doanh - chuyển giao và các hình thức đầu tư khác... 

	(4), (5)
	Số điện thoại, số Fax liên hệ của doanh nghiệp/tổ chức kinh tế; đối với dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ghi điện thoại, fax của văn phòng hoặc cơ quan đại diện.

	(6), (7), (8)
	Ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành Quyết định chấp thuận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu (gốc) và cơ quan ban hành; trường hợp doanh nghiệp/dự án không có Giấy chứng nhận đầu tư thì ghi số, ký hiệu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc.

	(9), (10), (11)
	Ghi số; ký hiêu; ngày, tháng, năm bổ sung và cơ quan cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có điều chỉnh), trường hợp doanh nghiệp/dự án không có Giấy chứng nhận đầu tư thì ghi số, ký hiệu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung, nếu bổ sung nhiều lần thì chỉ ghi lần bổ sung cuối cùng. 

	(12)
	Ghi ngắn gọn mục tiêu và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp/dự án (quy định trong Quyết định chấp thuận đầu tư/Đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc mã ngành tương ứng trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

	(13)
	Vốn đầu tư đăng ký của doanh nghiệp/dự án (quy định trong Quyết định chấp thuận đầu tư/Đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư).

	(14)
	Đối với các doanh nghiệp/dự án đã hoạt động hoặc đang xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp/dự án kể từ khi khởi công đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Có thể thay chỉ tiêu này bằng tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp/dự án tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

	(15)
	Diện tích đất công nghiệp do doanh nghiệp/dự án thuê lại trong KCN.

	(16)
	Số lao động trực tiếp làm việc trong doanh nghiệp/dự án tại thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

	(17), (18), (19), (20), (21) 
	Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/dự án tính trong cả năm báo cáo; mục (20) gồm các loại thuế (thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu,...) và các loại phí phải nộp ngân sách; mục (21) ghi lợi nhuận sau thuế, nếu lỗ thì ghi dấu "-" ở trước.

	Biểu I.5
	Các dịch vụ, tiện ích cơ bản trong khu công nghiệp, Khu chế xuất

	(1)
	Tên của KCN, KCX đã được thành lập. Trường hợp KCN, KCX có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có dự án phát triển kết cấu hạ tầng không cùng một chủ đầu tư thì ghi cụ thể từng giai đoạn, từng chủ đầu tư và các thông tin tương ứng.

	(2)
	Hình thức trả tiền thuê lại đất trong KCN, KCX theo hợp đồng thuê lại đất giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư (hàng năm, 5 năm, cả đời dự án...), nếu có nhiều hình thức thì ghi hình thức áp dụng phổ biến.

	(3)
	Mức giá thuê lại đất trên 1 ha/1 năm tính trung bình, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/ha/năm). Đối với các hình thức thuê đất trả tiền thuê đất 5 năm, cả đời dự án, quy đổi về mức giá thuê đất hàng năm.

	(4)
	Mức phí sử dụng hạ tầng trên 1 ha/1 năm tính trung bình, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/ha/năm).

	(5)
	Giá điện dùng cho sản xuất áp dụng trong KCN, KCX, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/kw).

	(6)
	Giá nước dùng cho sản xuất áp dụng trong KCN, KCX , chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/m3).

	(7)
	Ghi "đang hoạt đông" nếu công trình xử lý nước thải tập trung trong KCN, KCX đã đi vào hoạt động, ghi "đang xây dựng" nếu công trình xử lý nước thải tập trung đang được tiến hành xây dựng, ghi "chưa có" nếu công trình xử lý nước thải tập trung chưa được xây dựng.

	(8)
	Công suất của công trình xử lý nước thải tập trung đang hoạt động hoặc đang xây dựng.

	(9)
	Mức phí xử lý nước thải áp dụng trong KCN, KCX, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/m3).

	Phụ lục II
	BÁO CÁO NĂM VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ

	Biểu II.1
	Thông tin về quy hoạch Khu kinh tế

	(1)
	Tên của các KCN và các khu chức năng trong quy hoạch KKT.

	(2)
	Diện tích quy hoạch của từng KCN/khu chức năng trong quy hoạch KKT. 

	(3)
	Diện tích đã đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp và hoàn thành cơ sở hạ tầng, sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê hoặc để sản xuất, kinh doanh trong KCN/khu chức năng.

	(4)


	Diện tích đã cho nhà đầu tư thuê hoặc đã sản xuất, kinh doanh trong KCN/khu chức năng (Mục này là một phần của Mục 3). 

	Biểu II.2
	Thông tin về Khu công nghiệp và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp trong khu kinh tế

	(1)
	Tên của KCN đã được thành lập. Trường hợp KCN có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có dự án phát triển kết cấu hạ tầng không cùng một chủ đầu tư thì ghi cụ thể từng giai đoạn, từng chủ đầu tư và các thông tin tương ứng.

	(2), (3), (4)
	Trường hợp chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp Giấy phép đầu tư gốc; trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp trong nước ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành và cơ quan ban hành Quyết định phê duyệt dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN. Trường hợp Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư thì ghi số Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp.

	(5), (6), (7)
	Ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm điều chỉnh lần cuối và cơ quan điều chỉnh Giấy phép đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN. Trường hợp dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ghi rõ số và ngày, tháng, năm ban hành Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần cuối. 

	(8)
	Tên doanh nghiệp/tổ chức kinh tế là chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

	(9)
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên/hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Nhà nước, Công ty mẹ - con, Tập đoàn kinh tế; hoặc đơn vị sự nghiệp có thu đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp và các loại hình khác (nếu có).

	(10)
	Ghi quốc gia nơi đặt trụ sở chính (đối với nhà đầu tư là tổ chức) hoặc quốc tịch (đối với nhà đầu tư là cá nhân) của các nhà đầu tư góp vốn vào dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN. Ghi theo thứ tự giảm dần về mức vốn góp.

	(11)
	Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/tổ chức kinh tế là chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

	(12), (13)
	Số điện thoại, số Fax liên hệ của doanh nghiệp/tổ chức kinh tế là chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

	Biểu II.3
	Tình hình hoạt động của Các khu công nghiệp trong Khu kinh tế

	(1)
	Tên của KCN đã được thành lập. Trường hợp KCN có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có dự án phát triển kết cấu hạ tầng không cùng một chủ đầu tư thì ghi cụ thể từng giai đoạn, từng chủ đầu tư và các thông tin tương ứng.

	(2), (4)
	Vốn đầu tư đăng ký của dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN (quy định trong Giấy phép đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án/Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN). Thống nhất đơn vị tính (triệu USD đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ đồng đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế trong nước).

	(3),(5)
	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN thực hiện kể từ khi khởi công đến thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Thống nhất đơn vị tính (triệu USD đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ đồng đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế trong nước).

	(6), (7), (9)
	Diện tích đất tự nhiên, đất công nghiệp có thể cho thuê, đất công nghiệp đã cho thuê của KCN. 

	(8)
	Tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê, đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng và sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư thuê lại đất. 

	Biểu II.4
	Thông tin về Khu chức năng và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu chức năng trong khu kinh tế

	(1)
	Tên của các khu chức năng (ngoài các khu công nghiệp) có trong quy hoạch KKT, bao gồm: khu phi thuế quan/khu bảo thuế, khu cảng biển, khu đô thị, khu du lịch - dịch vụ,... 

Trường hợp khu chức năng có nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh khu chức năng với nhiều chủ đầu tư khác nhau thì ghi thông tin của từng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chức năng. 

	(2, 3, 4)
	Trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh khu chức năng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư gốc; trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp trong nước ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành và cơ quan ban hành Quyết định chấp thuận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư thì ghi số Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp.

	(5, 6, 7)
	Ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm điều chỉnh lần cuối và cơ quan điều chỉnh Giấy phép đầu tư/Quyết định chấp thuận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu chức năng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ghi rõ số và ngày, tháng, năm ban hành Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần cuối. 

	(8, 9, 10, 11, 12, 13)
	Tương tự hướng dẫn tại Biểu II.2, trong đó dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN được thay bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu chức năng. 

	Biểu II.5
	Tình hình hoạt động của Các khu chức năng trong Khu kinh tế

	(1)
	Tên của các khu chức năng (ngoài các khu công nghiệp) có trong quy hoạch KKT, bao gồm: khu phi thuế quan/khu bảo thuế, khu cảng biển, khu đô thị, khu du lịch - dịch vụ,... 

Trường hợp khu chức năng có nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh khu chức năng với nhiều chủ đầu tư khác nhau thì ghi thông tin của từng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chức năng. 

	(2, 4)
	Vốn đầu tư đăng ký của dự án đầu tư phát triển hạ tầng và khai thác các khu chức năng (quy định trong Giấy phép đầu tư/Quyết định chấp thuận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực). Thống nhất đơn vị tính (triệu USD đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ đồng đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế trong nước).

	(3, 5)
	Tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng và khai thác các khu chức năng thực hiện kể từ khi khởi công đến thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Thống nhất đơn vị tính (triệu USD đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ đồng đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế trong nước).

	(6)
	Diện tích dành cho từng khu chức năng trong quy hoạch KKT. 

	(7)
	Diện tích đã đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp và hoàn thành cơ sở hạ tầng, sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê hoặc để sản xuất, kinh doanh trong khu chức năng. 

	(8)
	Diện tích đã cho nhà đầu tư thuê hoặc để sản xuất, kinh doanh trong khu chức năng. 

	Biểu II.6a
	Các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế

	(1)
	Tên của các KCN/khu chức năng trong KKT. 

	(2)
	Tổng số tất cả các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN/ khu chức năng (không kể dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và các khu chức năng đã nêu tại các biểu 1, 2, 3, 4, 5) gồm số doanh nghiệp/dự án đang sản xuất kinh doanh (3) + số doanh nghiệp/dự án đang xây dựng cơ bản (4) + số doanh nghiệp/dự án chưa triển khai (5) + số doanh nghiệp/dự án không có khả năng triển khai (6). 

	(7)
	Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN/ khu chức năng (không kể dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN và các khu chức năng). Chỉ tính vốn đầu tư của các dự án trong KCN/ khu chức năng; đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong KKT và gắn với nhiều dự án thì chỉ tính các dự án của doanh nghiệp đó trong KKT. 

	(8)
	Tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN/khu chức năng kể từ khi được cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Chỉ tính vốn đầu tư của các dự án trong KKT; đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong KKT và gắn với nhiều dự án thì chỉ tính các dự án của doanh nghiệp đó trong KKT. 



	(9)
	Tổng số lao động trực tiếp đang làm việc trong các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN/khu chức năng tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. 



	Biểu II.6b
	Các doanh nghiệp/dự án đầu tư trong nước trong khu kinh tế

	(1)
	Tên của KCN/ khu chức năng trong KKT. 

	(2)
	Tổng số tất cả các doanh nghiệp/dự án trong nước đầu tư vào KCN/ khu chức năng (không kể dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, khu chức năng đã nêu tại các biểu 1, 2, 3, 4, 5) gồm số doanh nghiệp/dự án đang sản xuất kinh doanh (3) + số doanh nghiệp/dự án đang xây dựng cơ bản (4) + số doanh nghiệp/dự án chưa triển khai (5) + số doanh nghiệp/dự án không có khả năng triển khai (6). 

	(7)
	Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp/dự án trong nước trong KCN/ khu chức năng (không kể dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, khu chức năng). Chỉ tính vốn đầu tư của các dự án trong KCN/ khu chức năng; đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong KKT và gắn với nhiều dự án thì chỉ tính các dự án của doanh nghiệp đó trong KKT.  

	(8)
	Tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp/dự án trong nước trong KCN/ khu chức năng kể từ khi được cấp Quyết định chấp thuận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Chỉ tính vốn đầu tư của các dự án trong KCN/ khu chức năng; đối với doanh nghiệp có trụ sở chính trong KKT và gắn với nhiều dự án thì chỉ tính các dự án của doanh nghiệp đó trong KKT.  

	(9)
	Tổng số lao động trực tiếp tại thời điểm cuối kỳ báo cáo đang làm việc trong các doanh nghiệp/dự án trong nước trong KCN/khu chức năng. 

	Biểu II.7a
	Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong khu Kinh tế

	(1)
	Ghi tên các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN/ khu chức năng (không kể dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, khu chức năng đã nêu tại các biểu 1, 2, 3, 4, 5). 

	(2)
	Ghi rõ loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong KCN/ khu chức năng: Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên/hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Nhà nước, Công ty mẹ - con, Tập đoàn kinh tế, và các hình thức khác (nếu có), ghi "dự án" đối với dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế.

	(3)
	100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước; Hợp đồng Hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao và các hình thức đầu tư khác... 

	(4), (5)
	Số điện thoại, số Fax liên hệ của doanh nghiệp/tổ chức kinh tế; đối với dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ghi điện thoại, fax của văn phòng hoặc cơ quan đại diện.

	(6)
	- Ghi rõ quốc gia nơi đặt trụ sở chính (đối với nhà đầu tư là tổ chức) hoặc quốc tịch (đối với nhà đầu tư là cá nhân) của các nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp/dự án. Ghi theo thứ tự giảm dần về mức vốn góp.

- Ghi tên nhà đầu tư (doanh nghiệp/cá nhân) có mức vốn góp lớn nhất vào doanh nghiệp/dự án, tỷ lệ vốn góp tương ứng. Trường hợp đầu tư hình thức liên doanh, ghi rõ tên một nhà đầu tư nước ngoài và một nhà đầu tư Việt Nam có mức vốn góp lớn nhất. Các nhà đầu tư còn lại chỉ cần ghi quốc gia/quốc tịch.

	(7), (8), (9)
	Ghi số, ký hiệu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp Giấy phép đầu tư gốc/Giấy chứng nhận đầu tư gốc 

	(10), (11), (12)
	Ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm điều chỉnh và cơ quan điều chỉnh Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có điều chỉnh), nếu điều chỉnh nhiều lần thì chỉ ghi lần điều chỉnh cuối cùng)

	(13)
	Ghi ngắn gọn mục tiêu và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp/dự án (quy định trong Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư)

	(14)
	Vốn đầu tư đăng ký của doanh nghiệp/dự án (quy định trong Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư)

	(15)
	Đối với các doanh nghiệp/dự án đã hoạt động hoặc đang xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp kể từ khi khởi công đến thời điểm cuối năm báo cáo hoặc tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp/dự án tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo đối với doanh nghiệp, dự án đã hoạt động.

	(17)
	Số lao động trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp/dự án tại thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo

	(18), (19), (20), (21), (22)
	Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/dự án tính trong cả năm báo cáo; mục (21) gồm các loại thuế (thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu,...) và các loại phí phải nộp ngân sách; mục (22) ghi lợi nhuận sau thuế, nếu lỗ thì thêm dấu "-" ở trước.

	Biểu II.7b
	Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp/Dự áN trong nước trong khu kinh tế

	(1)
	Ghi tên các doanh nghiệp/dự án trong nước trong các KCN/ khu chức năng không kể dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, khu chức năng đã nêu tại các biểu 1, 2, 3, 4, 5)

	(2)
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên/hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Nhà nước, Công ty mẹ - con, Tập đoàn kinh tế, và các hình thức khác (nếu có), ghi "dự án" đối với dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, Hợp tác xã hoặc Hộ kinh doanh cá thể.

	(3)
	100% vốn của nhà đầu tư trong nước; Hợp đồng Hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao và các hình thức đầu tư khác... 

	(4), (5)
	Số điện thoại, số Fax liên hệ của doanh nghiệp/tổ chức kinh tế; đối với dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ghi điện thoại, fax của văn phòng hoặc cơ quan đại diện.

	(6), (7), (8)
	Ghi số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành Quyết định chấp thuận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu (gốc)/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc và cơ quan ban hành.

	(9), (10), (11)
	Ghi số; ký hiêu; ngày, tháng, năm bổ sung và cơ quan cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có điều chỉnh), trường hợp doanh nghiệp/dự án không có Giấy chứng nhận đầu tư thì ghi số, ký hiệu; ngày, tháng, năm cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung, nếu bổ sung nhiều lần thì chỉ ghi lần bổ sung cuối cùng. 

	(12)
	Ghi ngắn gọn mục tiêu và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp/dự án (quy định trong Quyết định chấp thuận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc mã ngành tương ứng theo hệ thốngngành kinh tế quốc dân.

	(13)
	Vốn đầu tư đăng ký của doanh nghiệp/dự án (quy định trong Quyết định chấp thuận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

	(14)
	Đối với các doanh nghiệp/dự án đã hoạt động hoặc đang xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp kể từ khi khởi công đến thời điểm cuối năm báo cáo hoặc tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp/dự án tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo đối với doanh nghiệp, dự án đã hoạt động.

	(15)
	Diện tích đất công nghiệp do doanh nghiệp/dự án thuê lại trong KCN.

	(16)
	Số lao động trực tiếp làm việc trong doanh nghiệp/dự án tại thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

	(17), (18), (19), (20),

(21)
	Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/dự án tính trong cả năm báo cáo; mục (20) gồm các loại thuế (thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu,...) và các loại phí phải nộp ngân sách; mục (21) ghi lợi nhuận sau thuế, nếu lỗ thì ghi dấu "-" ở trước.

	Biểu II.8
	 Các dịch vụ, tiện ích cơ bản trong khu kinh tế

	(1)
	Tên của KCN/ khu chức năng.

	(2)
	Hình thức trả tiền thuê lại đất trong KCN/khu chức năng trong KKT theo hợp đồng thuê lại đất giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư (hàng năm, 5 năm, cả đời dự án...), nếu có nhiều hình thức thì ghi hình thức áp dụng phổ biến.

	(3)
	Mức giá thuê lại đất trên 1 ha/1 năm tính trung bình, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/ha/năm). Đối với các hình thức thuê đất trả tiền thuê đất 5 năm, cả đời dự án, quy đổi về mức giá thuê đất hàng năm.

	(4)
	Mức phí sử dụng hạ tầng trên 1 ha/1 năm tính trung bình, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/ha/năm)

	(5)
	Giá điện dùng cho sản xuất áp dụng trong KCN/khu chức năng trong KKT, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/kw) 

	(6)
	Giá nước dùng cho sản xuất áp dụng trong KCN/khu chức năng trong KKT, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/m3)

	(7)
	Ghi "đang hoạt động" nếu công trình xử lý nước thải tập trung trong KCN/khu chức năng trong KKT đã đi vào hoạt động, ghi "đang xây dựng" nếu công trình xử lý nước thải tập trung đang được tiến hành xây dựng, ghi "chưa có" nếu công trình xử lý nước thải tập trung chưa được xây dựng

	(8)
	Công suất của công trình xử lý nước thải tập trung đang hoạt động hoặc đang xây dựng

	(9)
	Mức phí xử lý nước thải áp dụng trong KCN/khu chức năng trong KKT, chú ý thống nhất đơn vị tính (USD/m3)

	Phụ lục III
	BÁO CÁO QUÝ VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

	Biểu III.1
	Danh sách các doanh nghiệp/dự án  được cấp mới và các doanh nghiệp/dự án có giấy phép đầu tư/Quyết định chấp thuận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực trong các Khu công nghiệp, khu chế xuất

	(1)
	- Đối với doanh nghiệp/dự án cấp mới: tên của doanh nghiệp/dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp/dự án trong nước được cấp Giấy chứng nhận đầu tư); hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp/dự án trong nước không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư) trong quý báo cáo.

- Đối với doanh nghiệp/dự án bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư: tên của doanh nghiệp/dự án có Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp/dự án trong nước được cấp Giấy chứng nhận đầu tư); có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định chấp thuận đầu tư (đối với doanh nghiệp/dự án trong nước) không còn hiệu lực (trong các trường hợp bị thu hồi, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản…doanh nghiệp/dự án) trong quý báo cáo.

	(2)
	Tên của KCN, KCX đã được thành lập. Trường hợp KCN, KCX có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có dự án phát triển kết cấu hạ tầng không cùng một chủ đầu tư thì ghi cụ thể từng giai đoạn.

	(3), (4)
	- Đối với doanh nghiệp/dự án cấp mới: số, ký hiệu, ngày cấp của Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp/dự án trong nước được cấp Giấy chứng nhận đầu tư); hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp/dự án trong nước không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư) trong quý báo cáo.

- Đối với doanh nghiệp/dự án bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư: số, ký hiệu, ngày cấp của Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư gốc (đối với doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp/dự án trong nước được cấp Giấy chứng nhận đầu tư); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định chấp thuận đầu tư (đối với doanh nghiệp/dự án trong nước) hiện đã không còn hiệu lực (trong các trường hợp bị thu hồi, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản…doanh nghiệp/dự án) trong quý báo cáo. 

	(5)
	Thống nhất đối với doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài là triệu USD và doanh nghiệp/dự án trong nước là tỷ đồng

	(6), (7),(8), (9), (10)
	Về nội dung tương tự như các chỉ tiêu tương ứng ở các Biểu I.5 và I.6 Phụ lục I.

	Biểu III.2
	Danh sách các doanh nghiệp/dự án  điều chỉnh giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các Khu công nghiệp, khu chế xuất

	(1)
	Tên của doanh nghiệp/dự án được điều chỉnh Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong KCN, KCX

	(2)
	Tương tự Biểu III.1

	(3)
	Chỉ cần ghi đối với trường hợp chủ đầu tư có sự thay đổi (tương tự như Biểu I.5 và I.6)

	(4), (5)
	Số, ký hiệu, ngày điều chỉnh của Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh

	(6), (7), (8), (9)
	Ghi ngắn gọn nội dung điều chỉnh lần điều chỉnh này. Nếu điều chỉnh vốn đầu tư, ghi mức (chênh lệch) vốn đầu tư tăng thêm hoặc giảm đi (trường hợp giảm vốn đầu tư thì thêm dấu “-“ phía trước) và tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh. Trường hợp bổ sung ngành nghề, ghi ngắn gọn ngành nghề bổ sung. Đối với các nội dung điều chỉnh khác, ghi ngắn gọn vào mục Nội dung điều chỉnh.

	(10), (11)
	Trường hợp sau khi điều chỉnh, diện tích đất thuê lại thay đổi, ghi phần diện tích (chênh lệch) tăng thêm hoặc giảm đi (trường hợp giảm diện tích thì thêm dấu “-“ phía trước).

	Biểu III.3
	Tình hình thực hiện vốn đầu tư của các doanh nghiệp/dự án trong Khu công nghiệp, khu chế xuất

	
	Bổ sung thêm Biểu này trong báo cáo Quý II và Quý IV, không bắt buộc thực hiện đối với kỳ báo cáo quý I và quý III.

	(4)
	Vốn thực hiện của các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN, KCX luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm cuối quý báo cáo. Có thể thay chỉ tiêu này bằng tổng giá trị tài sản tăng thêm của doanh nghiệp/dự án từ đầu năm đến thời điểm cuối quý báo cáo.

	(7)
	Vốn thực hiện của các doanh nghiệp/dự án trong nước trong KCN, KCX luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm cuối quý báo cáo. Có thể thay chỉ tiêu này bằng tổng giá trị tài sản tăng thêm của doanh nghiệp/dự án từ đầu năm đến thời điểm cuối quý báo cáo.

	(8), (9)
	Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, KCX thực hiện luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, chia ra đối với dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN là dự án trong nước (tỷ đồng) và dự án có vốn đầu tư nước ngoài (triệu USD). Có thể thay chỉ tiêu này bằng tổng giá trị tài sản tăng thêm của doanh nghiệp/dự án từ đầu năm đến thời điểm cuối quý báo cáo.

	(2), (5)
	Số doanh nghiệp/dự án bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từ đầu năm đến cuối quý báo cáo.

	(3), (6)
	Số doanh nghiệp/dự án bắt đầu triển khai xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng (chưa sản xuất, kinh doanh) từ đầu năm đến cuối quý báo cáo.

	Biểu III.4
	tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp/dự án trong Khu công nghiệp, khu chế xuất

	
	Bổ sung thêm Biểu này trong báo cáo Quý II và Quý IV, không bắt buộc thực hiện đối với kỳ báo cáo quý I và quý III.

	(2)-(9)
	Doanh thu, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và các loại thuế và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp/dự án tính luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm cuối quý báo cáo, thống nhất đơn vị tính là triệu USD đối với dự án/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tỷ đồng đối với dự án/doanh nghiệp trong nước.

	Biểu III.5
	Các Khu công nghiệp được thành lập mới và mở rộng trong quý 

	(1)
	Tên KCN, KCX được thành lập mới hoặc mở rộng trong quý báo cáo

	(2)
	Địa chỉ của KCN, KCX được thành lập mới hoặc mở rộng(xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

	(4), (5), (6)
	Diện tích đất tự nhiên của KCN, KCX được thành lập mới và diện tích phần KCN, KCX được mở rộng và diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê trong đó.

	(7), (8)
	Vốn đầu tư của dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp (triệu USD đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, nghìn tỷ đồng đối với dự án trong nước).

	(9), (10)
	Số, ký hiệu, ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX.

	Phụ lục IV
	BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

	
	Tình hình thu hút vốn đầu tư trong Khu công nghiệp, khu chế xuất trong tháng

	(2), (3), (6), (7)
	Số doanh nghiệp/dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng báo cáo và tổng vốn đầu tư (chia ra trong nước và ngoài nước và đơn vị tính tương ứng).

	(4), (5), (8), (9)
	Số lượt điều chỉnh tăng vốn đầu tư của các doanh nghiệp/dự án trong KCN, KCX trong tháng báo cáo và tổng vốn đầu tư tăng thêm trong tháng (chia ra trong nước và ngoài nước và đơn vị tính tương ứng).

	(10)
	Diện tích đất công nghiệp được cho thuê thêm trong tháng báo cáo.

	Phụ lục V
	BÁO CÁO 6 THÁNG VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ

	
	Các chỉ tiêu về cơ bản tương tự như các chỉ tiêu tương ứng tại biểu mẫu báo cáo quý về tình hình phát triển KCN, KCX (Phụ lục III).
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